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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ TƯ PHÁP 

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

DANH SÁCH 

Người tập sự hành ngề công chứng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tính đến ngày 20.12.2019 

(Ban hành kèm theo công văn số     /STP-GD&BTTP ngày     /12/2019 của Sở Tư pháp) 

 

STT 
Họ tên 

người tập sự 
Năm sinh 

 

Giới tính 

 

Nơi cư trú 

Số và ngày, tháng, 

năm của Giấy chứng 

nhận tốt nghiệp 

khóa đào tạo nghề 

Ngày 

tháng, năm 

ghi tên 

người tập sự 

vào sổ 

Tổ chức 

hành 

nghề 

công 

chứng 

nhận tập 

sự 

Họ tên, số thẻ 

của công chứng 

viên hướng dẫn 

tập sự 

Những 

thay đổi 

trong 

quá 

trình 

tập sự) 

Kết 

quả tập 

sự 

 Nam Nữ 

1 Trần Thị Oanh 25/6/1963  x 

Khu phố 2, Phường 

Ba Đình, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

542/2017/CC  

ngày 02/5/2018 
08/8/2018 

VPCC  

Gia 

Khang 

Lê Văn Nhì 

1448/TP-CC 

 

Đã 

xong 

2 Lê Thừa Bình 28/5/1981 x  

Khu Đức Lập, thị 

trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước 

678/2018/CC  

ngày 18/01/2018 
27/8/2018 

VPCC  

Bù 

Đăng 

Nguyễn Văn 

Hiếu 

11/CCV 

 

Đã 

xong 

3 Lê Đức Hiền 20/8/1962 x  

Tổ 2, khu phố Phú 

Nghĩa, phường Phú 

Đức, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình 

Phước 

14196/2018/BDNV 

ngày 07/9/2018 
24/9/2018 

VPCC 

Huỳnh 

Hùng 

Dũng 

Huỳnh Hùng 

Dũng 

15/CCV 

 

Đã 

xong 

4 Vũ Thị Ngọc Trâm 10/10/1993  x 

Ấp 3B, xã Minh 

Hưng, huyện Chơn 

Thành, tỉnh Bình 

Phước 

758/2018/CC  

ngày 18/01/2018 
24/9/2018 

VPCC 

Gia 

Khang 

Lê Văn Nhì 

1448/TP-CC 

 

Đã 

xong 
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5 Tô Ngọc Đệ 18/10/1976 x  

Tổ 6, ấp Thanh 

Thịnh, xã Thanh 

Lương, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình 

Phước 

14113/2018/BDNV 

ngày 07/9/2018 
01/10/2018 

VPCC 

Huỳnh 

Hùng 

Dũng 

Huỳnh Hùng 

Dũng 

15/CCV 

 

Đã 

xong 

6 Trần Công Tâm 28/11/1990 x  

Khu phố 2, phường 

Thác Mơ, thị xã 

Phước Long tỉnh 

Bình Phước 

1029/2018/CC ngày 

01/8/2018 
03/10/2018 

VPCC  

Trần 

Phùng 

Trần Hữu 

Phùng 

47/CCV 

 

Đã 

xong 

7 Đinh Thị Bảo Minh 04/10/1989  x 

129F/138/138D 

Bến Vân Đồn, 

phường 6, Quận 4, 

TP.HCM 

1020/2018/CC ngày 

01/8/2018 
29/10/2018 

VPCC 

Nguyễn 

Thị Dụ 

Nguyễn Thị 

Dụ 

64/CCV 

 

Đã 

xong 

8 
Hoàng Nguyễn Tú 

Quyên 
27/02/1991  x 

28 Đống Đa, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon 

Tum 

1026/2018/CC ngày 

01/8/2018 
18/02/2019 

VPCC  

Nguyễn 

Thị Dụ 

Nguyễn Thị 

Dụ 

64/CCV 

 

 

 

9 Trần Văn Phụng 13/12/1958 x  

Số 1355 đường Phú 

Riềng Đỏ, khu phố 

Phú Mỹ, phường 

Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

02514/2014/NVCC 

ngày 24/12/2014 
11/3/2019 

VPCC 

Hoàng 

Mai 

Khanh 

Hoàng Thị 

Mai Khanh 

123/CCV 

 

 

 

10 Mai Danh Tới 01/9/1959 x  

Số 1045 Đường 

Phú Riềng Đỏ, Tổ 

6B, khu phố Xuân 

Bình, phường Tân 

Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

1281/QĐ-HVTP 

ngày 01/12/2016 
18/3/2019 

VPCC 

 Đồng 

Phú 

Nguyễn 

Thành Nam 

1595/TP/CCV 

 

 

 

11 
Nguyễn Thị Bích 

Hạnh 
26/10/1993  x 

Ấp 2, phường Tiến 

Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

1381/2019/CC  

ngày 21/3/2019 
03/4/2019 

VPCC 

Hoàng 

Kim 

Vinh 

Hoàng Kim 

Vinh 

02/CCV 
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12 
Nguyễn Trường 

Thành 
20/11/1992 x  

Ấp 2, xã Tiến 

Hưng, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

1462/2019/CC 

 ngày 21/3/2019 
08/4/2019 

VPCC  

Bình 

Phước 

Nguyễn Thị 

Thu Hương  

18/CCV 

 

 

13 Nguyễn Văn Hào 11/5/1987 x  

Khu phố Phú 

Cường, phường 

Tân Phú, thành phố  

Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

1462/2019/CC  

ngày 21/3/2019 
08/4/2019 

VPCC  

Bình 

Phước 

Nguyễn Thị 

Thu Hương  

18/CCV 

 

 

14 Đoàn Văn Hình 
16/6/1979

  
x  

Ấp 3, xã Đồng Tiến, 

huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước 

1462/2019/CC  

ngày 21/3/2019 
19/4/2019 

VPCC  

Bình 

Phước 

Nguyễn 

Thanh Hùng 

837/TP-CC 

 

 

15 
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 
12/12/1987  x 

Khu phố 2, phường 

Thác Mơ, thị xã  

Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

1467/2019/CC  

ngày 21/3/2019 
25/4/2019 

VPCC  

Bình 

Phước 

Nguyễn 

Thanh Hùng 

837/TP-CC 

 

 

16 Đinh Xuân Hậu 01/9/1992 x  

Khu phố 3, phường 

Long Phước, thị xã  

Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

1385/2019/CC  

ngày 21/3/2019 
25/4/2019 

VPCC  

Phạm 

Dũng 

Phạm Trung 

Dũng 

88/CCV 

 

 

17 Phan Thanh Tùng  04/7/1977 x  

Thô 2, xã Đức 

Liễu, huyện bù 

Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

1500/2019/CC  

ngày 21/3/2019 
13/5/2019 

VPCC  

Danh 

Út 

Danh Út 

105/CCV 

 

 

18 
Nguyễn Phước 

Long 
08/01/1994 x  

Khu phố 3, phường 

Long Thủy thị xã 

Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

1876/2019/CC  

ngày 05/8/2019 
13/9/2019 

VPCC 

Nguyễn 

Cường 

Phạm Thanh 

Nhã 

58/CCV 

 

 

19 Đỗ Thị Hường 10/01/1993  x 

Khu phố Trung 

Lợi, thị trấn Chơn 

Thành, huyện 

Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

1405/2019/CC  

ngày 21/3/2019 
28/10/2019 

VPCC 

Gia 

Khang 

Lê Văn Nhì 

1448/TP-CC 

 

 

20 
Hoàng Thị Ngọc 

Bình 
15/02/1995  x 

Khu phố Phước 

Vĩnh, phường 

Phước Bình, thị xã 

Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

1405/2019/CC  

ngày 05/8/2019 
21/11/2019 

VPCC 

Trần 

Phùng 

Trần Hữu 

Phùng 

47/CCV 
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21 Huỳnh Văn Phú 1982 x  

Khu phố Phú tân, 

phường Tân Phú, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

11156/2017/ 

BDNV 

ngày 11/10/2017 

21/12/2017 
VPCC  

Hà Trí 

Hà Minh Trí 

51/CCV 

Tạm 

ngừng 

28/02/20

18 

Chấm 

dứt tập 

sự 

22 Trương Thanh Tuệ 02/02/1967 x  

20/15/6A, đường 

số 160, khu phố 7, 

phường Tăng Nhơn 

Phú A, Quận 9, TP. 

HCM 

11162/2017/ 

BDNV 

ngày 11/10/2017 

09/01/2018 
VPCC  

Hà Trí 

Hà Minh Trí 

51/CCV 

Tạm 

ngừng 

28/02/20

18 

Sở Tư 

pháp ra 

quyết 

định 

chấm 

dứt tập 

sự 

23 
Nguyễn Đức 

Trọng 
04/01/1989 x  

219 Nguyễn Trãi, 

tổ 41, thị trấn Liên 

Nghĩa, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng 

02774/2014/NVCC 

ngày 05/5/2015 
07/12/2018 

VPCC 

Nguyễn 

Viết Hệ 

Nguyễn Viết 

Hệ 

36/CCV 

 

 Tự 

nguyện 

xin 

chấm 

dứt tập 

sự 

24 Phạm Quốc Cường 01/11/1973 x  

53, đường 144, 

KP3, Phường Tân 

Phú, Quận 9, 

TPHCM 

14110/2018/BDNV 

ngày 07/9/2018 
08/01/2019 

VPCC 

Nguyễn 

Vinh 

Huy 

Nguyễn Vinh 

Huy 

22/CCV 

Tạm 

ngừng tập 

sự ngày 

01/3/2019 

Sở Tư 

pháp ra 

quyết 

định 

chấm 

dứt tập 

sự 

25 
Nguyễn Đoàn Nhị 

Sơn 
29/3/1973 x  

39/4, đường 8, KP 

Long Bửu, P Long 

Bình, Q9, TPHCM 

14110/2018/BDNV 

ngày 07/9/2018 
08/01/2019 

VPCC 

Nguyễn 

Vinh 

Huy 

Nguyễn Vinh 

Huy 

22/CCV 

Tạm 

ngừng tập 

sự ngày 

01/3/2019 

Sở Tư 

pháp ra 

quyết 

định 

chấm 

dứt tập 

sự 
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